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1 Nguyễn Tự Quyết Phó Giám đốc Phó Giám đốc 24/4/2014 (8 năm 8 tháng)
Phó Trưởng phòng hoặc 

tương đương
X

2 Trần Thị Thúy Hằng
Phó chánh Văn phòng phụ 

trách
Phó chánh Văn phòng 01/08/2014 (8 năm 4 tháng)

Phó Trưởng phòng hoặc 

tương đương
X X

3 Phạm Nhật Nam Phó Trưởng phòng Phó Trưởng phòng 17/04/2015 (7 năm 8 tháng)
Phó Trưởng phòng hoặc 

tương đương
X X

4 Trần Xuân Thắng Giám đốc Giám đốc 06/02/2018 (4 năm 10 tháng)
Trưởng phòng hoặc tương 

đương
X

5 Nguyễn Thị Dạ Thảo Trưởng phòng Trưởng phòng 28/09/2018 (4 năm 2 tháng)
Trưởng phòng hoặc tương 

đương
X

6 Nguyễn Xuân Hùng Phó Trưởng phòng phụ trách Phó Trưởng phòng 28/09/2018 (4 năm 2 tháng)
Phó Trưởng phòng hoặc 

tương đương
X

Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

1 Đoàn Thị Tuyết Mai
Chuyên viên Phòng Quản lý 

Đầu tư
Quản lý Đầu tư 01/08/2014 (8 năm 4 tháng)

Quản lý Đầu tư; Quản lý 

Doanh nghiệp, lao động; 

Hành chính tổng hợp; Tổ 

chức nhân sự; Kế toán

X X

2 Huỳnh Ngọc Khánh
Chuyên viên Văn phòng đại 

diện

Đại diện tại Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Lệ Thanh
07/04/2015 (7 năm 8 tháng)

Quản lý quy hoạch và xây 

dựng; Quản lý Đầu tư; 

Quản lý Doanh nghiệp, 

Lao động

X X

Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 
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3 Nguyễn Văn Linh
Chuyên viên Văn phòng đại 

diện

Đại diện tại Khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Lệ Thanh
15/05/2018 (4 năm 7 tháng)

Quản lý Đất đai; Quản lý 

Đầu tư; Quản lý Doanh 

nghiệp, Lao động  

X

4 Huỳnh Văn Dọng

Chuyên viên Phòng Quy 

hoạch, Hạ tầng, Tài Nguyên 

và môi trường

Quản lý Đất đai 11/10/2016 (6 năm 2 tháng)

Đại diện tại khu công 

nghiệp; Đại diện tại khu 

kinh tế; Quản lý Đầu tư; 

Quản lý Doanh nghiệp, 

Lao động

X

5 Nguyễn Lê Hải Đăng
Chuyên viên Phòng Quản lý 

Đầu tư
Quản lý Đầu tư 11/10/2016 (6 năm 2 tháng)

Quản lý Doanh nghiệp, 

Lao động; Hành chính 

tổng hợp; Hành chính tổng 

hợp; Đại diện tại khu công 

nghiệp; Đại diện tại khu 

kinh tế

X X

6 Nguyễn Thụy Nhật Hà
Chuyên viên Phòng Quản lý 

doanh nghiệp

Quản lý Doanh nghiệp, Lao 

động
01/12/2016 (6 năm 0 tháng)

Quản lý Đầu tư; Hành 

chính tổng hợp; Tổ chức 

nhân sự; Kế toán

X

7 Phan Trọng Nghiệp

Chuyên viên Phòng Quy 

hoạch, Hạ tầng, Tài Nguyên 

và môi trường

Quản lý Quy hoạch - xây 

dựng
03/05/2017 (5 năm 7 tháng)

Đại diện tại khu công 

nghiệp; Đại diện tại khu 

kinh tế; Quản lý Đầu tư; 

Quản lý Doanh nghiệp, 

Lao động

X

8 Võ Thị Vy Chuyên viên Văn phòng Hành chính tổng hợp 11/10/2016 (6 năm 2 tháng) X

Thực hiện công tác thi 

đua, khen thưởng (Đang 

nuôi con nhỏ dưới 36 

tháng)

9 Trần Thị Bích Ngọc

Chuyên viên Phòng Quy 

hoạch, Hạ tầng, Tài Nguyên 

và môi trường

Quản lý Tài nguyên - Môi 

trường
06/02/2017 (5 năm 10 tháng) X

Đang nuôi con nhỏ dưới 

36 tháng
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10 Lê Tiến Hải Chuyên viên Văn phòng Hành chính một cửa 08/09/2016 (6 năm 3 tháng)

Không thuộc đối tượng 

theo Nghị định 
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